HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN: NGỮ VĂN 11 - THỜI GIAN: 90 phút

	Câu
	Yêu cầu cơ bản
	Điểm

	PHẦN I: ĐỌC HIỂU
	3.0đ

	Câu 1
	Câu chủ đề: Cha mẹ nào cũng muốn con mình nên người.

(HS có thể ghi câu: “Vì vậy, để hình thành sự tử tế cần phải có những tác động từ gia đình, thầy cô, những bài học trong cuộc sống xã hội (…) Và dạy sự tử tế không bao giờ là trễ” vẫn được chấp nhận)
	0,5đ

	Câu 2
	Con người nếu chỉ biết nghĩ đến lợi ích cá nhân, bàng quan trước cuộc sống thì cũng là lúc họ mất dần niềm tin về cái thiện, điều tốt, đẩy sự tử tế ra xa.
	0,5đ

	Câu 3
	Trong văn bản trên, hai chữ “nên người” được hiểu: là kiểu sống có trước, có sau; ứng xử thấu tình đạt lý; tương tác và giao tiếp lịch sự; biết kiểm soát chính mình; biết sống có ích cho mình và cộng đồng; biết thực hiện và tuân thủ những giá trị chuẩn mực…
	0,5đ

0,5đ

	Câu 4
	Trình bày suy nghĩ về ý kiến: “để hình thành sự tử tế cần phải có những tác động từ gia đình, thầy cô, những bài học trong cuộc sống xã hội”?
- HS bày tỏ quan điểm đúng/sai; đồng tình/không đồng tình.
- Lí giải thuyết phục: Sự tử tế là biểu hiện của con người nhân cách cao đẹp, được giáo dục và rèn luyện. Quá trình hình thành là phát triển nhân cách của con người luôn chịu sự tác động từ nhiều môi trường sống đặc biệt là gia đình, nhà trường, xã hội, …

(Chấp nhận những cách lí giải khác, miễn sao hợp lí và thuyết phục)
	0,25đ

0,75đ

	Phần II: LÀM VĂN
	7,0đ

	Nghị luận xã hội
	Anh/chị hãy trình bày suy nghĩ của bản thân về sự cần thiết của lòng tử tế đối với mỗi con người trong xã hội hiện nay bằng một đoạn văn khoảng 200 chữ.
	2,0đ

	
	a. Đảm bảo bố cục của một đoạn văn: có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Đảm bảo đủ 200 chữ.
	0,25đ

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Sự cần thiết của lòng tử tế đối với mỗi con người trong xã hội hiện nay.
	0,25đ

	
	c. Triển khai tốt vấn đề nghị luận, vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
Học sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:
- Giải thích: tử tế là phẩm chất tốt đẹp của con người; là tấm lòng lương thiện luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với người khác.

- Phân tích, chứng minh: Lòng tử tế rất cần thiết đối với mỗi chúng ta, vì:

+ Lòng tử tế giúp mỗi chúng ta biết sống đẹp hơn.

+ Giúp ta có được sự tin yêu của mọi người xung quanh.

+ Góp phần làm cho xã hội văn minh, tiến bộ hơn.

- Phản biện vấn đề: phê phán một số người sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, vô cảm trước nỗi đau của người khác.
- Bài học nhận thức, liên hệ bản thân: Cần hình thành lối sống tử tế, sống đẹp ...
	1,0đ

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25đ

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25đ

	Nghị luận văn học

	 Anh/ chị hãy phân tích bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử
	5.0đ

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25đ

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Cảm nhận được tình yêu thiên nhiên, cuộc sống của Hàn Mặc Tử.
	0,25đ

	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập luận; kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
Học sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau
1. Mở bài: (0,5đ)
- Giới thiệu sơ lược tác giả, tác phẩm.

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận.
2. Thân bài (3,0đ)


· Nội dung: (2,5đ)

- Khổ 1: Cảnh thôn Vĩ lúc bình minh

+ Câu 1: câu hỏi tu từ: lời mời mọc, thăm hỏi, trách móc.

+ Câu 2 - 3: Cảnh vườn thôn Vĩ qua hình ảnh nắng hàng cau, nắng mới lên, khu vườn mướt, xanh như ngọc

+ Câu 4: Con người: Lá trúc ... chữ điền: e ấp, kín đáo, dịu dàng.

( Cảnh và người hài hòa
- Khổ 2: Cảnh sông nước mây trời xứ Huế trong đêm trăng

+ Điệp từ, nhân hóa: gió mây chia đường ( tình người chia cách.

+ Hình ảnh: bến trăng, sông trăng, thuyền chở trăng ( sáng tạo độc đáo của HMT ( tâm trạng khắc khoải, chờ mong của nhân vật trữ tình.

- Khổ 3: Tâm tình của nhà thơ

+ Sự ảo mộng của cảnh và người.

+ Câu hỏi tu từ: hỏi người, hỏi mình, vừa gần gũi vừa xa xăm, hoài nghi, giận hờn, trách móc.

+ Đại từ phiếm chỉ “ai” làm tăng nỗi cô đơn, trống vắng; khát khao được sống, được yêu.
· Nghệ thuật (0,5đ)
- Mạch thơ đứt đoạn vừa thể hiện nỗi đau, vừa thể hiện tình yêu tha thiết gắn bó với cuộc đời.

- Hình ảnh thơ có sự hoà quyện giữa thực và ảo.

- Ngôn ngữ tinh tế, giàu sức liên tưởng.

- Sử dụng kết hợp các biện pháp nghệ thuật: câu hỏi tu từ, so sánh, đại từ phiếm chỉ, nhân hoá...

3. Kết bài: Khái quát lại vấn đề. (0,5đ)
	4.0đ

	
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25đ

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0,25đ

	TỔNG
	10,0đ


------- Hết -------
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